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	1.
	Thông tin học phần:

	
	Tên học phần:
	AN TOÀN TRONG KHAI THÁC THỦY SẢN

Safety in Fishing

	
	Mã số:
	NAV504

	
	Thời lượng:
	2(2-0)


	
	Loại:
	Bắt buộc

	
	Trình độ đào tạo:
	Thạc sĩ

	
	Đáp ứng CĐR:
	1, 2, 3, 4, 5

	
	Học phần tiên quyết:
	Không

	
	Giảng viên biên soạn:
	GVC - TS Nguyễn Đức Sĩ 

	
	Bộ môn quản lý:
	Hàng hải


	2.
	Mô tả:

	
	Hệ thống pháp luật về an toàn hàng hải, hệ thống tổ chức bộ máy bảo đảm an toàn hàng hải, tai nạn tàu thuyền, bảo đảm an toàn cho tàu thuyền nghề cá, những tiến bộ khoa học để bảo đảm an toàn cho tàu cá.


	3.
	Mục tiêu:

	
	Cung cấp cơ sở pháp lý về công tác an toàn hàng hải và an toàn khai thác thủy sản nhằm giúp người học biết phân tích, đánh giá, đưa ra được những giải pháp bảo đảm an toàn, những biện pháp khắc phục sự cố, tai nạn cho người và tàu thuyền nghề cá.


	4.
	Kết quả học tập mong đợi: 

	
	Sau khi học xong học phần, học viên có thể:

	1)
	Phân tích về mặt pháp lý các văn bản pháp quy liên quan đến an toàn hàng hải và an toàn tàu cá.

	2)
	Phân tích được những nguyên nhân gây ra tai nạn tàu cá và hậu quả của chúng.

	3)
	Đề xuất các giải pháp bảo đảm an toàn, những biện pháp khắc phục tai nạn tàu cá.

	4)
	Lập kế hoạch điều tra tai nạn, tìm kiếm cứu nạn tàu cá.


	5.
	Nội dung: 

	TT
	Chủ đề
	Nhằm đạt KQHT
	Số tiết

	
	
	
	LT
	TH

	1

1.1
1.2
1.3

1.4
1.5
	Hệ thống pháp luật về an toàn hàng hải
Các công ước quốc tế về an toàn hàng hải

Công ước quốc tế về an toàn tàu cá

Văn bản pháp quy về an toàn hàng hải tàu biển Việt Nam

Văn bản pháp quy về an toàn tàu cá Việt Nam

Phương hướng nghiên cứu phát triển hệ thống văn bản pháp luật về an toàn cho nghề cá.
	1
	7
	0

	2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
	Hệ thống tổ chức bộ máy bảo đảm an toàn hàng hải

Tổ chức Hàng hải quốc tế (IMO)

Tổ chức Đăng kiểm tàu thuyền

Cơ quan bảo đảm an toàn cho tàu thuyền trước khi rời cảng

Cơ quan dịch vụ an toàn hàng hải cho tàu thuyền

Cơ quan đào tạo huấn luyện thuyền viên

Phương hướng phát triển bộ máy đảm bảo an toàn hàng hải
	1
	5
	0

	3

3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
	Tai nạn tàu thuyền nghề cá 

Khái quát chung về tai nạn tàu thuyền 

Cơ sở khoa học để phân loại tai nạn tàu thuyền

Cơ sở khoa học để phân tích tai nạn tàu thuyền

Biện pháp phòng tránh tai nạn và giảm thiểu tổn thất

Công tác điều tra, báo cáo tai nạn tàu thuyền
	2, 3, 4
	7
	0

	4
4.1
4.2
4.3
4.4
	Bảo đảm an toàn cho tàu thuyền nghề cá

Những vấn đề liên quan sự an toàn cho tàu cá 

Cơ sở khoa học để đảm bảo an toàn cho sản xuất trên biển

Cơ sở khoa học để đảm bảo an toàn cho tàu khi ở bờ

Tổ chức tìm kiếm cứu nạn trên biển.
	 3, 4
	7
	0

	5

5.1
5.2

5.3

5.4
	Những tiến bộ khoa học để bảo đảm an toàn cho tàu cá

Hệ thống vệ tinh INMARSAT

Hệ thống nhận dạng tự động (AIS)

Hệ thống buồng lái tiện ích

Giới thiệu các kết quả nghiên cứu mới
	3, 4
	4
	0


	6.
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	9)
	Đỗ Đức Tiến và Đinh Văn Thắng, Ứng dụng hệ thống nhận dạng tự động trong công tác quản lý an toàn hàng hải, Cục Hàng hải Việt Nam.

	10)
	VISHIPEL (Công ty TNHH Một thành viên Thông tin điện tử hàng hải VN- Vietnam Maritime Communication and Electronic  LLC), Tìm hiểu về hệ thống nhận dạng tự động AIS.

	11)
	Trần Cảnh Vinh và Nguyễn Hùng Dũng, Hệ thống dịch vụ lưu thông tàu thuyền (VTS) TP. Hồ Chí Minh - Vũng tàu, Trường Đại học GTVT, TP. HCM và Tổng công ty dịch vụ dầu khí PTSC.


	7.
	Kiểm tra và Đánh giá: 

	TT
	Hình thức kiểm tra, đánh giá
	Nhằm đạt KQHT
	Trọng số (%)

	1
	Kiểm tra giữa kỳ (Viết)
	1, 2, 3
	30

	2
	Thi kết thúc học phần (Vấn đáp)
	1, 2, 3, 4
	70


	Giảng viên biên soạn:

	Họ và tên
	Chức danh, học vị
	Chữ ký

	Nguyễn Đức Sĩ
	GVC, TS
	

	Ngày cập nhật cuối cùng:  8/3/2018
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